
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam

Trường Cao Đẳng Công nghệ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP SH
	ĐIỂM 
TRÚNG TUYỂN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Công
	Hải
	15Đ1
	19,00
	 

	2
	Nguyễn Đình
	Hiếu
	15Đ1
	14,50
	 

	3
	Nguyễn Hoàng 
	Nhựt
	15Đ1
	14,50
	 

	4
	Trần Thanh
	Tình
	15Đ2
	18,25
	 

	5
	Lê Đăng
	Nghĩa
	15Đ2
	15,75
	 

	6
	Nguyễn Đình
	Nguyên
	15Đ2
	14,50
	 

	7
	Ngô Đức
	Thanh
	15Đ2
	16,50
	 

	8
	Lê Tiến
	Quốc
	15Đ2
	16,75
	 

	9
	Hoàng Như
	Hiền
	15Đ2
	20,25
	 

	10
	Triệu Văn
	Trí
	15Đ2
	17,25
	 

	11
	Phạm Văn
	Rin
	15Đ2
	21,75
	 

	12
	Lê Đại
	Bình
	15Đ3
	14,00
	 

	13
	Nguyễn Hữu
	Công
	15Đ3
	15,50
	 

	14
	Hồ Thanh
	Quang
	15Đ3
	16,00
	 

	15
	Võ Ngọc
	Mạnh
	15Đ3
	20,50
	 

	16
	Bạch Đình
	Địch
	15Đ3
	19,50
	 

	17
	Văn Công
	Vinh
	15Đ3
	19,00
	 

	18
	Trần Thái
	Hoàn
	15Đ3
	16,50
	 

	19
	Lê Trần
	Trung
	15Đ3
	17,75
	 

	20
	Huỳnh Trí
	Tâm
	15Đ3
	13,75
	 

	21
	Đặng Quốc
	Huy
	15Đ4
	21,00
	 

	22
	Nguyễn Phước
	Hoàng
	15Đ4
	16,25
	 

	23
	Trần Văn
	Phong
	15Đ4
	17,25
	 

	24
	Hứa Văn
	Khoa
	15Đ5
	20,50
	 

	25
	Bùi Quốc
	Cường
	15Đ5
	14,25
	 

	26
	Lê Văn
	Hậu
	15Đ5
	18,50
	 

	27
	Lê Thiện
	Cường
	15Đ5
	19,00
	 

	28
	Lê Trường
	Nhân
	15Đ5
	18,25
	 

	29
	Lương Bá Song
	Toàn
	15Đ5
	18,75
	 

	30
	Nguyễn Hoài
	Nam
	15Đ5
	13,50
	 


